
ST
T

Người ký Đơn vị Thời
gian ký

Ý kiến Kiểm tra chữ ký

1 NGUYỄN
VĂN ĐẠT

Thạc sỹ -
Trường CĐYT
Bạch Mai -
Đơn vị chức
năng - BỆNH
VIỆN BẠCH
MAI - Bệnh
Viện Bạch Mai

09/07/20
26
12:16:06

2 TRẦN THỊ
VÂN

Thạc sĩ Kỹ
thuật Y -
Trường CĐYT
Bạch Mai -
Đơn vị chức
năng - BỆNH
VIỆN BẠCH
MAI - Bệnh
Viện Bạch Mai

09/07/20
26
08:35:54

Tài liệu nội bộ. Nghiêm cấm phát tán và sử dụng trái phép dưới mọi hình thức

Mã văn bản: 2163904/BC-
Số văn bản: 2163904
Ngày ban hành: 09/07/2026
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STT Mã HSSV Họ và tên Ngày sinh Lớp Ghi chú

1 20Q30181312 Nguyễn Thị Hồng 29/12/2002 ĐD11.05

2 21Q30191328 Nguyễn Thùy Trang 07/02/2003 ĐD11.09

3 22Q30110256 Nguyễn Huyền Trang 23/09/2004 ĐD11.04

4 23Q301110110 Lương Nguyễn Tiến Đạt 22/02/2005 ĐD11.01

5 23Q301110113 Nguyễn Chu Anh Hà 29/04/2004 ĐD11.01

6 23Q301110116 Nguyễn Thị Huế 18/04/2005 ĐD11.01

7 23Q301110119 Dương Thị Ngọc Lan 10/05/2005 ĐD11.01

8 23Q301110217 Nguyễn Nhật Khánh 10/12/2005 ĐD11.02

9 23Q301110305 Vũ Thùy Anh 23/04/2005 ĐD11.03

10 23Q301110308 Nguyễn Ngọc Diệp 15/07/2005 ĐD11.03

11 23Q301110328 Nguyễn Yến Nhi 02/10/2005 ĐD11.03

12 23Q301110330 Hoàng Thu Phương 23/08/2005 ĐD11.03

13 23Q301110410 Trần Thị Việt Hà 04/09/2005 ĐD11.04

14 23Q301110414 Lê Thị Hương 03/03/2005 ĐD11.04

15 23Q301110425 Đỗ Thị Thanh Phương 10/12/2005 ĐD11.04

16 23Q301110501 Đậu Thị Lan Anh 31/05/2005 ĐD11.05

17 23Q301110518 Nguyễn Thu Huyền 17/03/2005 ĐD11.05

18 23Q301110523 Đào Quang Minh 29/09/2005 ĐD11.05

19 23Q301110621 Đào Phương Linh 11/09/2005 ĐD11.06

20 23Q301110705 Nguyễn Minh Ánh 27/08/2005 ĐD11.07

21 23Q301110712 Nguyễn Thị Minh Hằng 11/10/2005 ĐD11.07

22 23Q301110721 Lê Hiền Lương 10/11/2005 ĐD11.07

23 23Q301110724 Vũ Thành Nam 18/11/2005 ĐD11.07

24 23Q301110801 Nguyễn Thị Ngọc An 20/09/2004 ĐD11.08

25 23Q301110813 Trần Đức Hiếu 19/12/2005 ĐD11.08

26 23Q301110819 Phạm Phương Linh 18/01/2005 ĐD11.08

27 23Q301110828 Nguyễn Thị Khánh Phương 20/02/2005 ĐD11.08

28 23Q301110829 Đào Thanh Tâm 19/02/2005 ĐD11.08

29 23Q301110839 Nguyễn Cẩm Vân 31/07/2005 ĐD11.08

(Số tín chỉ: 04) - Lần 3

TRƯỜNG CĐ Y TẾ BẠCH MAI

PHÒNG ĐÀO TẠO

DANH SÁCH HỌC LẠI 

Môn học/mô đun:  Mô đun 20

Tài liệu nội bộ. Nghiêm cấm phát tán và sử dụng trái phép dưới mọi hình thức

Mã văn bản: 2163904/BC-
Số văn bản: 2163904
Ngày ban hành: 09/07/2026
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30 23Q301110926 Phạm Tuấn Nhật 28/07/2005 ĐD11.09

31 23Q301111036 Nguyễn Quỳnh Trang 23/08/2005 ĐD11.10

32 23Q301111101 Lâm Thị Quỳnh Anh 09/06/2005 ĐD11.11

33 23Q301111111 Lại Thị Hoài Linh 30/12/2005 ĐD11.11

34 23Q301111116 Trần Ngọc Linh 07/11/2005 ĐD11.11

35 23Q301111138 Trần Văn Việt 02/09/2005 ĐD11.11

36 23Q301111211 Trương Mỹ Hoa 27/07/2005 ĐD11.12

37 23Q301111223 Ngô Phương Nhi 27/01/2005 ĐD11.12

38 23Q301111307 Trần Hà Anh 21/01/2005 ĐD11.13

39 23Q301111311 Nguyễn Quỳnh Hương 30/03/2005 ĐD11.13

40 23Q301111317 Lường Khánh Linh 21/01/2005 ĐD11.13

41 23Q301111407 Vũ Thị Minh Châu 30/11/2005 ĐD11.14

42 23Q301111412 Trần Thu Hà 16/03/2005 ĐD11.14

43 23Q602100106 Nguyễn Thành Công 01/09/2005 ĐD11.14

* Ghi chú: Thời gian hoàn thiện học phí và đơn học lại trước 12h00 ngày 13 tháng 7 năm 2026

* Thông tin về số tài khoản đóng tiền học lại: Sinh viên đăng nhập cổng sinh viên để hoàn thiện.

* Đơn học lại sinh viên gửi Phụ trách khối Cô Trần Thị Vân tại p109.

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2026

LÃNH ĐẠO PHÒNG QLĐT&NCKH PHỤ TRÁCH KHỐI

Nguyễn Văn Đạt Trần Thị Vân

Tài liệu nội bộ. Nghiêm cấm phát tán và sử dụng trái phép dưới mọi hình thức

Mã văn bản: 2163904/BC-
Số văn bản: 2163904
Ngày ban hành: 09/07/2026
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